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（Tiếng Việt）
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(Tiếng Việt)
Lớp học trong TP Toyohashi 💬：Nói、✎：Viết、👂：Nghe、📖：Đọc

2026/3/25

Tên lớp học Lệ phí Điểm nổi bật của lớp học Đối tượng
Hình thức 

học
Địa điểm Địa chỉ liên lạc

2 Thứ 7 15:30～17:00

Chủ nhật 13:00～14:30

3

Lớp học tiếng Nhật
( Nhập môn＆lớp luyện
 thi )
✎📖

Thứ 7 19:00～20:30 1,000¥/ 1 kỳ
・Nhập môn, Kanji、luyện thi JLPT
・Phân chia theo trình độ để học（Trình độ N5～
N2）

Sơ cấp・Trung cao 
cấp, từ 7 tuổi～

Học nhóm
(Chia theo trì

nh
 độ ）

B

4
Lớp tiếng Nhật
（Lớp ngữ pháp）
✎📖

Chủ nhật 15:30～17:00 1,000¥/ 1 kỳ
・Học ngữ pháp
・Phân chia theo trình độ để học（Trình độ N5～
N2）

Sơ cấp・Trung cao 
cấp, từ 7 tuổi～

Học nhóm
(Chia theo trì

nh
 độ ）

B

5
Lớp tiếng Nhật
（Học 1 : 1）
💬✎👂📖

Thứ 2・3・5・6 10:00～12:00 1,000¥/ 1 kỳ ・Học 1:1 với tình nguyện viên người Nhật
・Có thể học theo tốc độ riêng của mình

Sơ cấp・Trung cấp,
 từ 7 tuổi～

Học 1 : 1 B

6
Lớp học giao lưu tiếng 
Nhật Toyohashi
💬👂

Thứ 5 10:00～11:30 1,000¥/ 1 kỳ ・Học theo cá nhân, nhóm nhỏ với tình nguyện vi
ên người Nhật

Sơ cấp・Trung cấp, 
từ 7 tuổi～

Cá nhân
Học nhóm C

7
Lớp học tiếng Nhật 
Oyako Iwata
✎📖

Thứ 7 10:00～12:00 500¥/Tháng
・Bài học theo nhóm
・Do nhân viên song ngữ hướng dẫn Trẻ em Học nhóm D

8
Lớp học tiếng Nhật 
Danchi Iwata
✎📖

Thứ 2・Thứ 6 20:00～21:30
1,500¥/Thá

ng

・Bạn có thể học nhiều thứ 
Hiragana, hiểu về ngữ pháp, chuẩn bị cho kỳ thi 
tiếng Nhật

Sơ cấp. Trung cấp Học nhóm D

9
Lớp học tiếng Nhật 
Toyo
✎📖

Thứ 3・Thứ 5 19:30～21:00
1,500¥/Thá

ng

・Bạn có thể học nhiều thứ
Hiragana, hiểu về ngữ pháp, chuẩn bị cho kỳ thi 
tiếng Nhật

Sơ cấp. Trung cấp Học nhóm E

1 Thứ 7 0¥

・Dành cho người chưa nói được tiếng Nhật
・Vừa giao tiếp với người Nhật vừa học tiếng 
Nhật
・Có nhân viên có thể nói được tiếng Bồ đào nha 
và tiếng Tagalog

Toyohashi shi kokusai koryu kyokai
📞：0532-55-3671
✉：tia@tia.aichi.jp
HP：http://www.toyohashi-tia.or.jp/tia-new-
nihongo.html

Sơ cấp・Trung cấp, 
từ 7 tuổi～

Học nhóm

Lớp học tiếng Nhật 
cho người mới bắt đầu
💬👂

A

Thứ・Thời gian

10:00-12:00

Lớp học tiếng Nhật
( Lớp giao tiếp )
💬👂

1,000¥/ 1 kỳ ・Luyện giao tiếp cùng với người Nhật

Người mới bắt đầu,
 từ 16 tuổi～

Học nhóm

Toyohashi shi tabunka kyousei・Kokusai ka
📞：0532-51-2007
✉：kyoseikokusai@city.toyohashi.lg.jp
HP：https://www.city.toyohashi.lg.jp/26453.htm

B

Frontier Toyohashi （Kawa mura san）
📞：0532-55-5470
       090-3950-3146

mailto:tia@tia.aichi.jp
http://www.toyohashi-tia.or.jp/tia-new-
mailto:kyoseikokusai@city.toyohashi.lg.jp
https://www.city.toyohashi.lg.jp/26453.htm


E　Touyou Shogai Gakushuu Center (Tame Naka Machi 1-6-1)

A　Toyohashi Shiyakusho  (Imahashi-chou 1)

B　Toyohashi Kokusai Koryu Kyokai (Ekimae oodori 2-81 emCAMPUS EAST 2F)

C　Aiplaza Toyohashi (Kusama-chou Higashiyama 143-6)

D　Iwata Danchi Shuukaijo (Nakaiwata 6-1)

Map-It Trang web bản đồ tài nguyên

A

D
E

C

B



Lớp học tiếng Nhật khác
Tên lớp học Địa điểm Trang chủ Địa chỉ liên hệ

Tiếng Nhật dành cho công việc
（Hỗ trợ đào tạo・duy trì việc 
làm cho người nước ngoài）

Iplaza Toyohashi 、Shimin 
bunka kaikan... 
（Vui lòng xác nhận tại Hello 
work）

JICE HP
https://www.jice.org/tabu
nka/

Hello work Toyohashi 
📞：0532-57-1356
　JICE Chubu shisho
📞：052-201-0881

Lớp học tiếng Nhật Aichi kokusai 
plaza
（Cộng đồng giao lưu quốc tế tỉnh 
Aichi）

Aichi kokusai plaza
tầng 2 Kensyu Shitsu

Hiệp hội giao lưu quốc tế 
tỉnh Aichi HP

Aichiken kokusai kouryu 
kyokai 
📞：052-961-8746

Lớp học tiếng Nhật trực tuyến
(Phòng thúc đẩy cộng đồng đa 
văn hóa Aichiken)

Tổ chức trực tuyến（ZOOM）

Tỉnh Aichi HP

Aichiken tabunka kyousei 
sushin shitsu 
📞：052-954-6102

Phương pháp tự học

Tổ chức Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, 
khoa học và công nghệ Quỹ giao lưu quốc tế Quỹ giao lưu quốc tế Quỹ giao lưu quốc tế NHK

Tên của trang web Kết nối và lan tỏa tiếng 
Nhật trong cuộc sống

Marugoto
Marugoto＋

（MAEUGOTO Plus）
Sắc màu tiếng Nhật 

trong cuộc sống
NHK WORLD JAPAN

Learn Japanese

Trang chủ

Điểm nổi bật của lớp học

・Lớp học theo nhóm nhỏ.
・Lớp học giao tiếp cần thiết trong sinh hoạt.

・Có thể học theo hình thức trực tuyến

・Học tiếng Nhật sử dụng trong công việc
・Học những điều cần thiết khi làm việc tại Nhật
・Nếu đáp ứng đủ các yêu cầu sẽ nhận được 
chứng chỉ hoàn thành.

https://www.jice.org/tabu

